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KẾ HOẠCH 

Tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 đợt 19 năm 2021 

 

 - Căn cứ Công văn số 3104/SYT-NVY ngày 27/10/2021 về việc Phân bổ 
và tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 đợt 19 năm 2021. 

- Căn cứ Công văn số 1177/PBVX-KSBT ngày 28/10/2021 của Trung 
tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng về việc Phân bổ vắc xin phòng COVID-
19. 

Trung tâm Y tế thành phố Bảo Lộc xây dựng kế hoạch Tổ chức tiêm vắc 
xin phòng bệnh COVID-19 đợt 19 năm 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU. 

1. Mục tiêu chung: 

Phòng chống dịch bệnh COVID-19 chủ động bằng việc sử dụng vắc xin. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

 Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN . 

1. Đối tượng: 

1.1. Vắc xin Vero Cell:  

 Tiêm vắc xin Vero Cell mũi 2 cho các trường hợp đã tiêm vắc xin Vero 
Cell mũi 1 đợt 15 và đợt 16 năm 2021 đủ thời gian từ 3 đến 4 tuần. 

1.2. Vắc xin Astrazeneca:  

Tiêm vắc xin Astrazeneca mũi 1 cho các đối tương: 

- Người từ 60 tuổi trở lên khỏe mạnh, không mắc bệnh nền. 

- Học sinh, sinh viên và người có nhu cầu đi nước ngoài học tập và làm 
việc. 

2. Thời gian:   

2.1. Vắc xin Astrazeneca:  

Ngày 30/10/2021 – 01/11/2021. 

2.1. Vắc xin Vero Cell:  

Từ ngày 03/11/2021 – 12/11/2021. 

III. NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG THỨC TRIỂN KHAI. 

1. Nguyên tắc: 
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- Huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng bao gồm các khoa, 
phòng, Trạm Y tế, phối hợp các ban ngành đoàn thể, Bệnh viện II Lâm Đồng, 
Bệnh viện YHCT Bảo Lộc, Y tế tư nhân trên địa bàn để tổ chức đợt tiêm. 

- Tổ chức tiêm chủng ngay sau khi tiếp nhận vắc xin và an toàn tiêm chủng. 

- Đảm bảo tỷ lệ bao phủ cao, công bằng cho các đối tượng được ưu tiên. 

2. Hình thức triển khai: 

Tổ chức theo hình thức chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng cố định trên 
địa bàn và 01 điểm tiêm lưu động: Bệnh viện II Lâm Đồng cũ. 

3. Các cơ sở thực hiện tiêm chủng: 

Là các cơ sở đã công bố đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn: 11 Trạm Y 
tế xã phường. 

4. Các hoạt động chuẩn bị trước khi tiêm chủng: 

4.1. Điều tra, lập danh sách đối tượng, lập kế hoạch tiêm chủng: 

- Trung tâm Y tế thành phố xây dựng kế hoạch Tổ chức tiêm vắc xin phòng 
bệnh COVID-19 đợt 19 năm 2021. 

- Lập danh sách đối tượng:  

Tiêm vắc xin Vero Cell – Sinopharm:  

+ Danh sách đã tiêm vắc xin Vero Cell - Sinopharm mũi 1 đợt 15 và đợt 16 đủ 
thời gian từ 3 đến 4 tuần. 

+ Đối tượng chưa tiêm vắc xin Vero Cell – Sinopharm mũi 1 trong độ tuổi từ 
18 đến 59 tuổi (không có chống chỉ định  theo hướng dẫn của Bộ Y tế) chưa được 
tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19.  

Tiêm vắc xin Astrazeneca:  

+ Danh sách do UBND các xã phường lập theo đúng đối tượng đợt 19. 

+ Hoãn tiêm các đợt. 

+ Các trường hợp đặc biệt do Giám đốc Trung tâm Y tế quyết định. 

 - Cơ sở tiêm chủng lập kế hoạch buổi tiêm chủng: Lập danh sách đối 
tượng đến tiêm chủng theo các khung giờ khác nhau đảm bảo đúng quy định của 
Bộ Y tế; xác định và thông báo thời gian tiêm chủng cho từng nhóm đối tượng 
hoặc từng tổ dân phố, cơ quan tránh chồng chéo và không đảm bảo giãn cách theo 
quy định. 

- Các đơn vị thực hiện tiêm chủng đảm bảo nhập liệu đầy đủ thông tin các 
đối tượng dự kiến tiêm chủng, danh sách dự phòng tiêm (khoảng 20-30% số đối 
tượng chính thức) vào phần mềm Hồ sơ sức khỏe điện tử tại địa chỉ 
http://hssk.kcb.vn ít nhất trước 01 ngày tổ chức tiêm chủng và lập kế hoạch tiêm 
chủng tại phần mềm Hồ sơ sức khỏe điện tử tại địa chỉ http://hssk.kcb.vn. 

4.2. Cơ sở vật chất: 
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- Bố trí điểm tiêm chủng theo quy tắc 1 chiều, đảm bảo có khu vực chờ 
trước tiêm chủng; khu vực sàng lọc, tư vấn; phòng tiêm chủng và theo dõi và xử 
trí tai biến sau tiêm chủng 30 phút đảm bảo thông thoáng, đủ ghế ngồi và giữ 
khoảng cách giữa các đối tượng được tiêm chủng, nhân viên y tế, người nhà. 

- Đảm bảo hệ thống máy tính, mạng Internet tại các điểm tiêm chủng để 
thực hiện nhập dữ liệu trong buổi tiêm chủng. 

- Có nhà vệ sinh và đảm bảo vệ sinh hàng ngày bằng dung dịch khử khuẩn 
hàng ngày. 

4.3. Trang thiết bị: 

- Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêm chủng, phương 
tiện xử trí cấp cứu tại chỗ và phương án cụ thể để hỗ trợ cấp cứu trong trường 
hợp cần thiết.  

- Có bồn rửa tay, xà phòng hoặc dung dịch rửa tay nhanh. 

- Các bề mặt thường xuyên tiếp xúc phải được vệ sinh bằng các biện pháp 
thích hợp (ít nhất 1 lần/buổi khi có dịch tại cộng đồng và ít nhất 1 lần/ngày khi 
không có dịch tại cộng đồng). 

- Chuẩn bị dung dịch sát khuẩn tay nhanh, khẩu trang ngay tại vị trí cửa ra 
vào và các vị trí đối tượng tiêm chủng, nhân viên y tế thường xuyên tiếp xúc 
(tay nắm cửa, điện thoại cố định, thang máy,...). 

- Các tài liệu chuyên môn theo quy định; áp phích, tờ rơi hướng dẫn các 
bước thực hiện tiêm chủng, lịch tiêm chủng, theo dõi, chăm sóc, xử lý sự cố bất 
lợi sau tiêm chủng để nhân viên y tế, đối tượng tiêm chủng có thể đọc, xem 
được. 

4.4. Nhân lực: 

Thực hiện theo qui định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và Thông tư số 
34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế. 

4.5. Tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc xin, vật tư tiêm chủng: 

- Việc tiếp nhận, bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng thực hiện cần tuân 
thủ theo đúng các quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của 
Chính phủ Quy định về hoạt động tiêm chủng. 

- Sử dụng trang thiết bị, vật tư trong tiêm chủng thường xuyên để tiếp 
nhận, bảo quản vắc xin COVID-19: Bộ phận Dược - phòng Kế hoạch – Nghiệp 
vụ sẽ tiếp nhận vắc xin do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh giao dọc theo 
Quốc lộ 20, bảo quản vắc xin tại tủ lạnh Dometic TCW 3000 của Trung tâm Y 
tế và thực hiện cấp phát vắc xin, bơm kim tiêm tương đương số liều vắc xin 
được phân bổ cho các đơn vị (chủ động tự cung ứng bơm kim tiêm, hộp an toàn, 
vật tư tiêu hao để phục vụ tốt cho đợt tiêm chủng theo quy định). 

- Số lượng vắc xin, vật tư tiêm chủng nhập kho và xuất kho sẽ được ghi 
và theo dõi qua sổ quản lý xuất, nhập vắc xin kèm theo biên bản bàn giao theo 
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qui định. 

- Các Trạm Y tế nhận vắc xin tại kho vắc xin của Trung tâm Y tế Bảo Lộc 
theo đúng quy định. 

5. Triển khai tiêm chủng: 

5.1. Tổ chức điểm tiêm: 

5.1.1. Hình thức tiêm chủng: 

Tổ chức theo hình thức chiến dịch trong thời gian ngắn nhất. 

5.1.2. Cơ sở thực hiện tiêm chủng: 

- Sử dụng hệ thống TCMR sẵn có, các cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng 
tham gia: 11 Trạm Y tế xã phường. 

- Triển khai 01 đội tiêm lưu động tại Bệnh viện II Lâm Đồng cũ. 

5.2. Các bước thực hiện tiêm chủng: 

Bước 1: Tiếp nhận và phân loại đối tượng đến tiêm chủng tại nơi tiếp đón; 

Hướng dẫn đối tượng tiêm chủng và người nhà đi cùng thực hiện khai báo y tế 
điện tử; phát khẩu trang cho đối tượng tiêm chủng (nếu đối tượng không mang); 
đo thân nhiệt cho đối tượng tiêm chủng.  

Bước 2: Cung cấp phiếu đồng ý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo 
mẫu để người được tiêm chủng đọc, điền thông tin và ký nếu đồng ý tiêm chủng. 
Hướng dẫn người được tiêm chủng nhập các thông tin trên phần mềm Sổ sức 
khỏe điện tử trên điện thoại của người được tiêm chủng (nếu có). 

Bước 3: Khám sàng lọc đối tượng trước khi tiêm chủng theo hướng dẫn 
tại Quyết định 4355/QÐ-BYT ngày 10/9/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành 
hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 
Tư vấn cho đối tượng tiêm chủng về lợi ích của việc sử dụng vắc xin và giải 
thích những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng. Tư vấn các thông tin về theo 
dõi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Thông báo các phản ứng sau tiêm 
bằng phần mềm Sổ sức khỏe điện tử. 

Bước 4: Thực hiện tiêm chủng theo đúng chỉ định, bảo đảm an toàn theo 
quy định tại Thông tư số 34/2018/TT-BYTT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế. 

- Danh sách đối tượng tiêm vắc xin COVID-19 (lập file excel theo mẫu tại 
phụ lục 8) và nhập đầy đủ vào phần mềm Hồ sơ sức khỏe điện tử tại địa chỉ 
http://hssk.kcb.vn/. 

- In phiếu chứng nhận tiêm chủng có mã QR code trên phần mềm Hồ sơ 
sức khỏe điện tử cho các đối tượng đã tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 
theo quy định và mẫu của Bộ Y tế (mẫu phiếu đã được BYT thiết kế sẵn trên 
hệ thống phần mềm) và theo công văn số 542/KSBT ngày 24/5/2021 về việc 
triển khai phần mềm sổ sức khỏe điện tử phục vụ tiên chủng vắc xin 
COVID-19 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng (mẫu giấy 
A4- màu xanh dương). 
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5.3. Tổ chức đảm bảo cho việc xử trí phản ứng sau tiêm: 

- Bệnh viện II Lâm Đồng, Bệnh viện YHCT Bảo Lộc hỗ trợ 02 đội cấp 
cứu hỗ trợ cho các điểm tiêm chủng. 

+ Bệnh viện II Lâm Đồng: Hỗ trợ các điểm tiêm Trạm Y tế Phường 1, 
Phường 2, phường Blao, xã Đambri. 

+ Bệnh viện YHCT Bảo Lộc: Hỗ trợ các điểm tiêm Trạm Y tế phường 
Lộc Sơn, xã Lộc Nga, xã Lộc Thanh, phường Lộc Phát.    

- Trung tâm Y tế thành lập 01 đội cấp cứu hỗ trợ cho các điểm tiêm chủng 
(xã Lộc Châu, phường Lộc Tiến, xã Đại Lào). 

- Để phòng phản ứng phản vệ có thể xảy ra khi tiêm vắc xin phòng covid-
19, yêu cầu tất cả các bàn tiêm chủng thực hiện đầy đủ những mục sau: 

+ Chuẩn bị sẵn 01 Bơm tiêm có chứa dung dịch Adrenalin 1mg/ml (rút sẵn 
1ml thuốc Adrenalin 1mg/1ml vào bơm tiêm gắn kim, đậy kín kim tiêm bằng nắp) 

+ Khi thấy một trong các dấu hiệu của phản vệ (khó thở, vật vã, phù 
nhanh, mạch nhanh nhỏ, đau quặn bụng, ỉa chảy….) tiêm ngay ½ mg Adrenalin 
tiêm bắp (ưu tiên mặt trước bắp đùi) sau đó theo dõi và xử trí theo Hướng dẫn xử 
trí cấp cứu phản vệ ban hành kèm theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT. 

- Trong thời gian triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 các 
Trạm Y tế, điểm tiêm lưu động phải dự phòng 02 giường bệnh, để sẵn sàng xử 
trí trường hợp tai biến sau tiêm chủng. 

6. Sau khi tiêm chủng: 

- Theo dõi người được tiêm chủng ít nhất 30 phút sau tiêm chủng và 
hướng dẫn gia đình hoặc đối tượng tiêm chủng theo dõi tại nhà trong vòng 24 
giờ và tiếp tục theo dõi trong 7 ngày sau tiêm chủng về các dấu hiệu: Toàn 
trạng, tinh thần, ăn ngủ, thở, phát ban, triệu chứng tại chỗ tiêm, thông báo cho 
nhân viên y tế nếu có dấu hiệu bất thường. Liên hệ với bệnh viện hoặc cơ sở y tế 
nếu sau tiêm chủng có một trong các dấu hiệu như sốt cao (≥39°C), tím tái, khó 
thở,…hoặc khi phản ứng thông thường kéo dài trên 24 giờ sau tiêm chủng. 

- Tổng hợp các trường hợp tai biến nặng, báo cáo theo quy định tại Điều 6 
Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Điều 14, 15, 
16 Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế. 

- Thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải: Thực hiện theo quy định 
tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ 
Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế; Công 
văn số 102/MT-YT ngày 04/03/2021 của Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế 
về việc hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng 
COVID-19 và các văn bản có liên quan. 

7. Ghi chép và báo cáo: 

- Ghi đầy đủ thông tin vào phiếu hoặc sổ tiêm chủng của đối tượng tiêm 
chủng và trên phần mềm quản lý thông tin tiêm chủng; thông báo cho người 



6 
 

 
 

được tiêm chủng về lịch tiêm mũi tiếp theo; ghi ngày tiêm chủng và ghi chép các 
sự cố bất lợi sau tiêm chủng trên phần mềm quản lý thông tin tiêm chủng. Sau 
khi hoàn thành lịch tiêm, phải cấp cho người được tiêm chủng phiếu xác nhận đã 
được tiêm chủng theo mẫu tại Phụ lục 9 (Sổ tay Hướng dẫn thực hành tiêm 
chủng vắc xin phòng Covid-19 của Bộ Y tế). 

- Báo cáo định kỳ, đột xuất: Chế độ, hình thức, qui trình, thời gian và nội 
dung báo cáo theo qui định tại Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 
của Bộ Y tế. 

- Báo cáo hàng ngày bằng email về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 
trước 14 giờ: Nội dung theo biểu mẫu tại Phụ lục 1, 2, 3 (Sổ tay Hướng dẫn thực 
hành tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 của Bộ Y tế). 

- Báo cáo kết thúc đợt tiêm chủng trong vòng 5 ngày sau khi kết thúc 
chiến dịch tiêm chủng: Biểu mẫu tại Phụ lục 4 (Sổ tay Hướng dẫn thực hành 
tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 của Bộ Y tế). 

8. Xử lý bơm kim tiêm, rác thải y tế, lọ vắc xin trong tiêm chủng 
COVID-19: 

- Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 102/MT-YT ngày 04/3/2021 
của Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý chất thải y 
tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Cụ thể như sau: 

- Thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải: Thực hiện theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế 
và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế và Kế hoạch số 
3876/KH-UBND ngày 26/6/2019 của của UBND tỉnh Lâm Đồng về thu gom, vận 
chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

- Đối với vỏ lọ vắc xin COVID-19: Thực hiện việc phân loại, thu gom, 
lưu giữ riêng tại khu lưu giữ chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế; cử cán bộ 
giám sát, ghi biên bản bàn giao và chỉ được phép chuyển giao cho đơn vị có 
chức năng phù hợp để xử lý tiêu hủy hoặc tự xử lý tại cơ sở y tế bằng công trình, 
thiết bị xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, không được làm 
thất thoát vỏ lọ vắc xin COVID -19 ra bên ngoài. Thực hiện quản lý chất thải 
trong hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng COVID -19 theo đúng quy định của 
Luật Bảo vệ môi trường 2014, Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-
BTNMT ngày Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 
ban hành Thông tư liên tịch quy định về quản lý chất thải y tế và hướng dẫn tại 
Công văn số 102/MT -YT ngày 04/3/2021 của Cục Quản lý môi trường y tế. 

- Đối với vắc xin COVID-19 hỏng hoặc hết hạn sử dụng: Thu hồi toàn bộ 
các lọ vắc xin hỏng hoặc hết hạn sử dụng và tiến hành thủ tục hủy thuốc theo quy 
định tại Khoản 13, Điều 1, Thông tư số 03/2020/TT-BYT ngày 22/01/2020 của 
Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2018/TT- BYT ngày 
04/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc. 
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- Bàn giao cho Công ty công trình đô thị Bảo Lộc vận chuyển, xử lý chất 
thải. 

9. Thực hành đảm bảo vệ sinh phòng chống dịch: 

Nhân viên tham gia tiêm chủng và người đến tiêm chủng, người nhà phải 
đeo khẩu trang, rửa tay hoặc sát khuẩn tay thường xuyên, hạn chế tiếp xúc, nói 
chuyện với người khác tại điểm tiêm chủng. 

10. Giám sát: 

10.1. Giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm chủng: 

- Thành lập Tổ giám sát  tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 19. Khi xảy 
ra trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng, quy trình điều tra, báo cáo và thông 
báo kết quả điều tra, xử trí trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng được thực 
hiện theo Điều 6 Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. 

- Thời gian thực hiện: Trong và sau khi tiêm chủng. 

10.2. Giám sát trước và trong chiến dịch: 

- Giám sát trước chiến dịch: Đánh giá công tác chuẩn bị bao gồm kế 
hoạch chiến dịch, lập danh sách đối tượng. 

- Giám sát trong chiến dịch: Giám sát công tác tổ chức buổi tiêm chủng an toàn. 

IV. CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG. 

1. Nội dung truyền thông: 

- Tuyên truyền Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ 
về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; 

- Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, UBND tỉnh Lâm Đồng 
đối với công tác triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19; 

- Diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, Việt Nam và tỉnh Lâm Đồng, 
thành phố Bảo Lộc. 

2. Các hoạt động: 

2.1. Hoàn chỉnh thông điệp truyền thông phù hợp với tình hình địa 
phương: 

2.1.1. Nội dung thông điệp theo hướng dẫn của Bộ Y tế bao gồm: 

- Các nhóm đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo quy định tại Nghị 
quyết 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ và các quy định của Nhà nước. 

- Hiệu quả phòng dịch COVID-19 của các loại vắc xin sử dụng tại Việt 
Nam, tính an toàn của vắc xin, lịch trình và liều lượng của vắc xin. 

- Các phản ứng sau tiêm vắc xin, xử lý phản ứng sau tiêm. 

- Khuyến cáo thực hành an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Khuyến cáo về thực hiện Thông điệp 5K phòng, chống COVID-19 đồng 
thời cùng với quá trình triển khai tiêm vắc xin để đảm bảo an toàn phòng, chống 
dịch COVID-19. 
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- Kêu gọi người dân ủng hộ, tham gia, hỗ trợ quá trình triển khai tiêm vắc 
xin phòng COVID-19 và cuộc chiến chống dịch COVID-19. 

2.1.2. Hình thức thông điệp: 

- Infographic chuyển tải trên website, trên mạng xã hội: Facebook, Zalo, 
màn hình thông tin nội bộ. 

- Videoclip đăng tải: Phát sóng trên đài truyền hình, website của đơn vị, 
mạng xã hội: Facebook, Zalo, màn hình thông tin nội bộ. 

- Hệ thống thông tin cơ sở: Loa đài xã/phường, loa di động. 

2.2. Tổ chức truyền thông tại cộng đồng: 

- Tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông trực tiếp cho các nhóm 
đối tượng đích và người dân sinh sống trên địa bàn về vắc xin phòng COVID-19 
và kế hoạch tiêm vắc xin tại địa phương. 

- Nội dung truyền thông cho người dân bám sát các nội dung truyền thông 
theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chú trọng về hiệu quả phòng dịch COVID- 19, các 
phản ứng sau tiêm vắc xin và kế hoạch tiêm vắc xin tại địa phương. 

2.3. Phối hợp cơ quan truyền thông tuyên truyền về sử dụng vắc xin 
phòng COVID-19: 

Phối hợp với Đài Phát thanh, Truyền hình thành phố thực hiện phát thông 
điệp về tiêm vắc xin COVID-19, tính an toàn và hiệu quả của vắc xin, đối tượng 
ưu tiên trong tiêm ngừa vắc xin COVID-I9.... tiếp sóng các tọa đàm, giao lưu 
trực tuyến do Bộ Y tế tổ chức. 

2.4. Hoạt động của đường dây nóng: 

Cung cấp thông tin về đường dây nóng của đơn vị đến người dân thông 
qua các kênh truyền thông để giải đáp các thắc mắc của người dân về tiêm ngừa 
vắc-xin phòng COVID-19. 

2.5. Theo dõi, xử lý khủng hoảng truyền thông liên quan đến sử dụng 
vắc xin phòng COVID-19: 

- Tổ truyền thông của các Trung tâm Y tế: Thường xuyên cập nhật tin, 
bài, các thông điệp trên wesite của Bộ Y tế, Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát 
bệnh tật đưa tin lại tại địa phương; tham gia viết tin/bài về tiêm ngừa và sử dụng 
vắc xin COVID-19 tại địa bàn và trong tỉnh Lâm Đồng, kịp thời đưa tin trên các 
kênh truyền thông tại địa phương. 

- Tổ chức truyền thông tại cộng đồng: Chỉ đạo nhóm truyền thông ở xã 
thường xuyên cập nhật, đưa tin tại xã thông qua hệ thống loa phát thanh địa 
phương, các trang zalo, facebook của Trạm Y tế.  

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN. 

- Từ nguồn kinh phí phòng chống dịch do tỉnh phân bổ, phê duyệt (mức chi 
tham khảo và nghiên cứu Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 về công tác 
phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ).  
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VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. UBND thành phố Bảo Lộc: 

Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể (công an, thanh niên, phụ nữ, tình nguyện 
viên…), hỗ trợ chiến dịch tiêm đợt 19 các khâu: 

- Tiếp nhận và phân loại đối tượng đến tiêm chủng tại nơi tiếp đón. 

- Hướng dẫn đối tượng tiêm chủng và người nhà đi cùng thực hiện khai 
báo y tế điện tử; phát khẩu trang cho đối tượng tiêm chủng (nếu đối tượng không 
mang); Đo thân nhiệt cho đối tượng tiêm chủng.  

- Cung cấp phiếu đồng ý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo mẫu 
(Phụ lục 5) để người được tiêm chủng đọc, điền thông tin và ký nếu đồng ý tiêm 
chủng. Hướng dẫn người được tiêm chủng nhập các thông tin trên phần mềm Sổ 
sức khỏe điện tử trên điện thoại của người được tiêm chủng (nếu có). 

- Thực hiện giãn cách, giữ an ninh trật tự. 

Cụ thể: 

- Điểm tiêm Trạm Y tế: 05 người/ 01 Trạm Y tế (tổng cộng 55 người). 

- Điểm tiêm Bệnh viện II Lâm Đồng cũ: 10 người. 

          2. Bệnh viện II Lâm Đồng, Bệnh viện YHCT Bảo Lộc: 

- Hỗ trợ 02 Đội cấp cứu lưu động hỗ trợ các điểm tiêm (01 đội của Bệnh 
viện II Lâm Đồng, 01 đội của Bệnh viện YHCT Bảo Lộc). 

- Hỗ trợ tiêm mũi 2 cho số đối tượng (8.575 đối tượng: 6.000 đối tượng 
đợt 15, 2.575 đối tượng đợt 16) đã tiêm mũi 1 vắc xin Vero Cell đợt 15 và một 
nữa đợt 16 đủ thời gian từ 3 đến 4 tuần (theo kế hoạch của Bệnh viện II Lâm 
Đồng). 

- Thông báo lịch tiêm của các xã phường về Trung tâm Y tế, giúp các 
thôn, tổ dân phố kịp thời thông báo cho các đối tượng đi tiêm chủng. 

3. Phòng khám đa khoa Sài Gòn – Bảo Lộc:  

 Hỗ trợ 01 đội tiêm: 05 người. 

4. Phòng Giáo dục thành phố Bảo Lộc: 

Hỗ trợ 38 giáo viên Công nghệ thông tin hoặc thành thạo Công nghệ 
thông tin giúp nhập liệu cho đối tượng tiêm chủng (mang theo máy tính xách 
tay), cụ thể: 

- Điểm tiêm Trạm Y tế: 03 người/ 01 Trạm Y tế (tổng cộng 33 người). 

- Điểm tiêm Bệnh viện II Lâm Đồng cũ: 05 người. 

5. Phòng Kế hoạch -  Nghiệp vụ: 

- Tham mưu nhân sự 01 Đội cấp cứu lưu động; chuẩn bị phương tiện, 
trang thiết bị, y dụng cụ, thuốc cấp cứu cho Đội cấp cứu lưu động.  

- Hướng dẫn các Trạm Y tế, các điểm tiêm chủng thực hiện nghiêm túc 
theo hướng dẫn tại Công văn số 102/MT-YT ngày 04/3/2021 của Cục Quản lý 
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môi trường y tế - Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm 
chủng vắc xin phòng COVID-19. 

 - Tiếp nhận, bảo quản và phân phối vắc xin cho các điểm tiêm vắc xin 
phòng COVID trên địa bàn. 

- Phân công nhân lực tham gia Tổ Giám sát đợt tiêm vắc xin phòng 
Covid-19 

- Đảm bảo công tác trực tại Trạm Y tế, Phòng khám khu vực để xử trí cấp 
cứu kịp thời.  

6. Phòng Tổ chức – Hành chính: 

- Phối hợp Khoa Y tế dự phòng bố trí địa điểm tiêm cho các đội tiêm cho 
đối tượng lái xe tại Bệnh viện II Lâm Đồng (cũ), có đầy đủ các khu vực tiếp 
đón, phân luồng – tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ – kiểm tra mạch, nhiệt độ, huyết 
áp – khám sàng lọc – thực hiện tiêm – theo dõi sau tiêm – làm thủ tục, nhập dử 
liệu sau tiêm. 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho các đội tiêm cho đối 
tượng lái xe tại Bệnh viện II Lâm Đồng (cũ). 

7. Khoa Y tế dự phòng:  

- Xây dựng Kế hoạch Tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 đợt 19 
năm 2021. 

- Giám sát các hoạt động triển khai và tổng hợp kết quả thực hiện tiêm 
phòng COVID-19, báo cáo về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

- Tham mưu nhân sự Tổ Giám sát tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 
đợt 19 năm 2021. 

- Tham mưu các Đội tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 đợt 19 năm 
2021. 

8. 11 Trạm Y tế xã phường, Đội tiêm lưu động:  

- Xây dựng Kế hoạch Tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 đợt 19 
năm 2021. 

- Tiếp nhận, bảo quản và sử dụng vắc xin theo đúng quy định. 

- Triển khai kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 trên địa bàn an toàn, hỗ trợ 
tiêm cho các xã phường khác khi cần thiết, đảm bảo an toàn phòng chống dịch 

- Tham mưu số lượng nhân lực hỗ trợ: Tình nguyện viên, đoàn viên, giáo 
viên, công an, dân quân hỗ trợ tại các điểm tiêm chủng trong công tác hướng 
dẫn, làm thủ tục, nhập liệu… 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất: Địa điểm, bàn ghế, máy tính, máy in… phục vụ 
công tác tiêm chủng. 

- Tổ chức truyền thông trên hệ thống loa truyền thanh và lồng ghép trong 
các hoạt động khám chữa bệnh, họp thôn/tổ dân phố… 

-  Các Trạm Y tế, đội tiêm tiêm cho đối tượng lái xe đường dài liên tỉnh: 
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+ Chuẩn bị trang phục phòng dịch cho đội tiêm của mình. 

+ Hướng dẫn thực hiện xét nghiệm trước khi đến điểm tiêm chủng cho đối 
tượng lái xe đường dài liên tỉnh. 

- Báo cáo kết quả thực hiện tiêm phòng COVID-19 về khoa Y tế dự 
phòng (hằng ngày, cuối đợt). 

- Cuối đợt nộp về khoa YTDP các danh sách : 

+ Hoãn tiêm (ghi rõ lý do hoãn tiêm). 

+ Các trường hợp chuyển qua Bệnh viện II Lâm Đồng (lý do chuyển). 

+ Các trường hợp chống chỉ định (ghi rõ lý do). 

Chậm nhất 3 ngày sau kết thúc đợt tiêm. 

 Trung tâm Y tế thành phố Bảo Lộc xây dựng Kế hoạch tổ chức tiêm vắc 
xin phòng bệnh COVID-19 đợt 19 năm 2021. Đề nghị các Trạm Y tế lập kế 
hoạch của đơn vị mình để tổ chức thực hiện, gửi về Trung tâm Y tế trước ngày 
thực hiện đợt tiêm 01 ngày để tổng hợp và có kế hoạch giám sát, kiểm tra./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế (để b/cáo); 
- TTKSBT tỉnh (để b/cáo); 
- UBND thành phố Bảo Lộc (để b/cáo); 
- BCĐ PCD COVID-19 thành phố (để b/cáo); 
- Phòng Y tế Bảo Lộc (để b/cáo); 
- UBND các xã, phường (để p/h th/h); 
- Các khoa, phòng, TYT xã, phường (để th/hiện); 
- Lưu: VT, K.YTDP. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

K’ Ngọc Hùng 
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Phụ lục 1: 

 
PHÂN BỔ ĐỐI TƯỢNG, VẮC XIN TIÊM PHÒNG COVID-19  

ĐỢT 19 NĂM 2021 (VẮC XIN ASTRAZENECA) 
(Kèm theo Kế hoạch số 277/KH-TTYT ngày 28 tháng 10 năm 2021 của TTYT Bảo Lộc) 

TT Trạm Y tế 

Đối tượng 60 
-65, không có 

bệnh nền 
(liều) 

 

Đối tượng 
trên 65, 

không có 
bệnh nền 

(liều) 

 

Phân bổ vắc 
xin (liều) 

Phân bổ vắc 
xin (lọ) 

1 Phường 1 500 108 608 61 

2 Phường 2 660 173 833 83 

3 Phường Blao 600 96 696 70 

4 Phường Lộc Tiến 650 121 771 77 

5 Phường Lộc Sơn 965 162 1127 113 

6 Phường Lộc Phát 900 176 1076 108 

7 Xã Lộc Thanh 485 91 576 58 

8 Xã Lộc Nga 300 84 384 38 

9 Xã Lộc Châu 781 140 921 92 

10 Xã Đại Lào 450 93 543 54 

11 Xã Đambri 380 85 465 46 

Tổng cộng 6.671 1.329 8.000 800 
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Phụ lục 2: 
PHÂN BỔ ĐỐI TƯỢNG, VẮC XIN TIÊM PHÒNG COVID-19  

ĐỢT 19 NĂM 2021 (VẮC XIN VERO CELL) 
(Kèm theo Kế hoạch số 277/KH-TTYT ngày 28  tháng 10 năm 2021 của TTYT Bảo Lộc) 

STT Trạm Y tế 
Phân bổ đối tượng 

(liều) 
 

 
 

Phân bổ vắc xin (lọ) 
 
 

1 Phường 1 3.142 628 

2 Phường 2 3.345 669 

3 Phường Blao 2.891 578 

4 Phường Lộc Tiến 3.448 690 

5 Phường Lộc Sơn 3.370 674 

6 Phường Lộc Phát 3.657 731 

7 Xã Lộc Thanh 3.390 678 

8 Xã Lộc Nga 3.071 614 

9 Xã Lộc Châu 3.763 753 

10 Xã Đại Lào 3.370 674 

11 Xã Đambri 3.099 620 

12 Đội lưu động 1.714 343 

13 Bệnh viện II 8.575 1.715 

Tổng cộng 46.835 9.367 

 
Ghi chú:  Do số lượng vắc xin đợt này cấp 9.367 lọ cho 46.835 đối tượng, đợt 
16 mới được phân một nữa số đối tượng đã tiêm, nên các đơn vị khi lập kế 
hoạch tiêm chú ý khâu mời đối tượng đến tiêm, tránh trường hợp mời đối tượng 
nhưng không có vắc xin tiêm, số còn lại sẽ triển khai tiêm ngay khi có phân bổ. 



Phụ lục 3:   DỰ TOÁN KINH PHÍ TRIỂN KHAI TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 ĐỢT 19 NĂM 2021 

(Gửi kèm Kế hoạch số: 277/KH-TTYT ngày 28 tháng  10  năm 2021 

của Trung tâm Y tế thành phố Bảo Lộc) 

 

TT Nội dung chi Định mức chi Kinh phí (đồng) 

I In ấn  biểu mẫu  119.700.000 

1 Giấy phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin Covid -19  500 đồng/tờ x 57.000 tờ  28.500.000 

2 Tờ khai y tế A4, 2 mặt 500 đồng/tờ x 57.000 tờ 28.500.000 

3 Bảng kiểm khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng 
Covid - 19  

500đồng/tờ x 57.000 tờ 28.500.000 

4 Giấy chứng nhận đã tiêm vắc xin phòng Covid – 19 mũi 1 
(giấy A5) 

300 đồng/tờ x 8.000 tờ                   2.400.000 

5 Giấy chứng nhận đã tiêm vắc xin phòng Covid- 19 (bìa thái 
màu xanh) 

300 đồng/tờ x 49.000 tờ                 14.700.000 

6 Tờ truyền thông  300 đồng/tờ x 57.000 tờ 17.100.000 

II Vật tư tiêm chủng   80.370.000 

1 Cồn   35.000đồng/lít x 342 lít  11.970.000 

2 Bông gòn   200.000đồng/kg x 342 kg 68.400.000 

III Xăng xe đi giám sát, cấp cứu lưu động 50 lít x 20.000đồng/lít 1.000.000 

IV  Hỗ trợ mũi tiêm  427.500.000 

1 57.000 mũi x 7.500 đồng/mũi 57.000 mũi x 7.500 đồng/mũi 427.500.000 

Tổng cộng:  628.570.000 
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